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SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NHẬN THƯỞNG

	
SÂN KHẤU





	D1
	
	
	
	
	




LỐI ĐI 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




LỐI ĐI 2
	
	
	
	

	D2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D3
	G4
	G3
	G2
	G1
	
	C1
	C3
	C5
	C7
	C9
	C11
	C12
	C10
	C8
	C6
	C4
	C2
	
	T1
	T2
	T3
	T4

	D4
	G8
	G7
	G6
	G5
	
	C13
	C15
	C17
	C19
	C21
	C23
	C24
	C22
	C20
	C18
	C16
	C14
	
	T5
	T6
	T7
	T8

	D5
	G12
	G11
	G10
	G9
	
	C25
	C27
	C29
	C31
	C33
	C35
	
	C34
	C32
	C30
	C28
	C26
	
	T9
	T10
	T11
	T12

	D6
	G16
	G15
	G14
	G13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T13
	T14
	V1
	V2

	D7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V3
	
	
	

	D8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú 1. D: Dãy ghế
	    2. Dãy D1, D2: Dãy ghế dành cho đại biểu cấp trên
	    3. G: Gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu (Xếp hàng tại LỐI 1 từ G1 đến G16 để lên sân khấu xếp 1 hàng theo đúng thứ tự với số nhỏ gần bục phát biểu để nhận thưởng đợt 1, sau khi nhận thưởng xong sẽ đi về LỐI1 để vào vị trí cũ)
	    4. T: Người nhận giải thưởng Tranh, V: Người nhận giải thưởng Văn nghệ (Xếp hàng tại LỐI 2, T trước, V sau để lên sân khấu xếp 1 hàng theo đúng thứ tự với số nhỏ xa bục phát biểu nhận thưởng đợt 2, sau đó về LỐI 2 vào vị trí cũ)
	    5. C: Cán bộ công đoàn tiêu biểu (Số lẻ xếp hàng ở LỐI 1, số chẵn xếp hàng ở LỐI 2 để đọc đến tên sẽ đi thường lên sân khấu nhận thưởng gồm hoa dây và Giấy chứng nhận, sau đó lùi về sát phông chính chờ chụp ảnh tổng thể 35 đ/c cùng các đ/c Lãnh đạo).		



	CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI

	Danh sách

	Gia đình Nhà giáo tiêu biểu năm 2019 dự Hội nghị

	

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Lên sân
 khấu đợt 1

	G1
	Nguyễn Thị Minh
	Giáo viên trường THPT Việt - Đức
	x

	G2
	Nguyễn Thị Kiều Hạnh
	Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung, Đống Đa
	x

	G3
	Nguyễn Thị Lan
	Giáo viên trường THPT Cầu Giấy
	x

	G4
	Nguyễn Minh Phi
	Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ
	x

	G5
	Phạm Thị Lan Phương
	Giáo viên THPT Xuân Phương
	x

	G6
	Nguyễn Xuân Việt
	Giáo viên trường THPT Liên Hà
	x

	G7
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Giáo viên trường THPT Đa Phúc
	x

	G8
	Đoàn Thị Hồng Hiệp
	Phó Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung, Hà Đông 
	x

	G9
	Đỗ Đăng Khoa
	Giáo viên trường THPT Ngọc Tảo
	x

	G10
	Nguyễn Sơn Thái
	Giáo viên THPT Thạch Thất
	x

	G11
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Phó Hiệu trưởng trường THPT Quảng Oai
	x

	G12
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Giáo viên THPT Nguyễn Du
	x

	G13
	Lê Đại Hành
	Giáo viên THPT Đại Cường
	x

	G14
	Nguyễn Minh Cương
	Hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu
	x

	G15
	Đỗ Thị Thủy
	Phó Hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu
	x

	G16
	Dương Công Thịnh
	Phó trưởng phòng Giáo dục Phổ thông Sở GDĐT Hà Nội
	x

	17
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	Giáo viên THPT Chu Văn An
	 

	18
	Lê Thị Hoài Thương
	Giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình
	 

	19
	Nguyễn Thị Chiến
	Giáo viên trường THPT Tây Hồ
	 

	20
	Hà Thanh Thủy
	Phó Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa
	 

	21
	Dương Thị Mai Hương
	Giáo viên trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa
	 

	22
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên trường THPT Yên Hòa
	 

	23
	Nguyễn Ngọc Thể
	Giáo viên trường THCS&THPT Nguyễn Siêu
	 

	24
	Phạm Xuân Hồng
	Giáo viên  THPT Lê Ngọc Hân
	 

	25
	Bùi Thị Thanh Hoa
	Giáo viên trường THPT Nguyễn Gia Thiều
	 

	26
	Hoàng Văn Huỳnh
	GV trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm
	 

	27
	Vũ Thị Hảo
	Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Văn Thiêm
	 

	28
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên THPT Thạch Bàn
	 

	29
	Nguyễn Thị Thanh Mỹ
	Giáo viên trường trường THPT Phúc Lợi
	 

	30
	Nguyễn Thị Thu Quyên
	Giáo viên  THPT Trung Văn
	 

	31
	Đỗ Thị Hồng Dung
	Giáo viên trường THPT Bắc Thăng Long
	 

	32
	Kiều Mai Hương
	Giáo viên trường THPT  Sóc Sơn
	 

	33
	Chu Thị Hường
	Giáo viên trường THPT Trung Giã
	 

	34
	Phạm Thị Thúy Hằng
	Giáo viên trường THPT Minh Phú
	 

	35
	Vũ Thị Hồng Phượng
	Giáo viên THPT Xuân Giang
	 

	36
	Trần Thị Thu Vân
	Giáo viên trường THPT Mê Linh
	 

	37
	Vũ Thị Thu Hằng
	Giáo viên THPT Tiền Phong
	 

	38
	Dương Thu Hoài
	Giáo viên THPT Tiến Thịnh
	 

	39
	Nguyễn Đình Tuấn
	Phó Hiệu trưởng trường THPT Yên Lãng
	 

	40
	Phạm Thị Bích Liên
	Giáo viên trường THPT Hoài Đức A
	 

	41
	Đinh Thị Mỹ Hạnh
	Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Đông
	 

	42
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Giáo viên trường THPT Đan Phượng
	 

	43
	Nguyễn Văn Tuấn
	Giáo viên trường THPT Phúc Thọ
	 

	44
	Nguyễn Tuyết Thanh
	Giáo viên trường THPT Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất
	 

	45
	Lê Thị Thanh Nhàn
	Giáo viên trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất
	 

	46
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên trường THPT Quốc Oai
	 

	47
	Nguyễn Văn Dũng
	Hiệu trưởng trường THPT Bắc Lương Sơn
	 

	48
	Ngô Thị Kết
	Giáo viên  THPT Chương Mỹ A
	 

	49
	Vương Tất Châu
	Giáo viên THPT Chúc Động
	 

	50
	Nguyễn Thị Mai
	Giáo viên trường THPT Thanh Oai B
	 

	51
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	Giáo viên trường THPT Ứng Hoà A
	 

	52
	Hà Thị Tuyết Nhung
	Giáo viên trường THPT Mỹ Đức A
	 

	53
	Lê Quang Tuấn
	Giáo viên trường THPT Mỹ Đức B
	 

	54
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên trường THPT Mỹ Đức C
	 

	55
	Nguyễn Văn Sồi
	Giáo viên THPT Hợp Thanh
	 

	56
	Bùi Phương Minh
	Giáo viên trường THPT Phú Xuyên A
	 

	57
	Phan Thị Hòa
	Giáo viên trường THPT Tân Dân
	 

	58
	Đinh Bích Hà
	Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị
	 

	59
	Vũ Thị Kim Khánh
	Giáo viên trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
	 

	60
	Trần Thị Khánh Tri
	Giáo viên trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ
	 



	2

	
DANH SÁCH 
Khen thưởng cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động” và Hội diễn văn nghệ
(lên sân khấu đợt 2)

I. Cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động”
* Tập thể:
	T1.
	Công đoàn trường THPT Quang Trung, Đống Đa

	T2.
	Công đoàn trường THPT Phúc Lợi

	T3.
	Công đoàn trường Mẫu giáo Mầm non B, Hà Nội

	T4.
	Công đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai	


	* Cá nhân:
- Giải Nhất:
	T5.
	Đồng chí Nguyễn Xuân Thứ - Giáo viên trường THPT Quang Trung, Đống Đa


- Giải Nhì:
	
	T6.
	Đại diện nhóm tác giả: Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Việt Trinh - Giáo viên trường Mẫu giáo Mầm non B, Hà Nội

	T7.
	Đ/c Đinh Thị Thùy Linh – Giáo viên trường THCS&THPT Nguyễn Siêu


	- Giải Ba: 
	
	T8
	Đồng chí Lê Thị Hà - Giáo viên trường THPT Bắc Thăng Long

	T9
	Đại diện nhóm tác giả: Viết Thanh Hà, Ngô Thanh Thủy - Giáo viên trường Mẫu giáo Mầm non B, Hà Nội

	T10
	Đại diện nhóm tác giả: Vũ Hồng Phương, Lê Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Hoa - Giáo viên trường Mẫu giáo Mầm non B, Hà Nội


	- Giải Khuyến khích:
	
	T11
	Đồng chí Lê Thảo - Giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	T12
	Đồng chí Lê Thị Hoài Thương - Giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình

	T13
	Đại diện nhóm tác giả: Nguyễn Thu Trang, Lê Thu Hiền - Giáo viên trường Mẫu giáo Mầm non B, Hà Nội

	T14
	Đại diện nhóm tác giả: Thái Quỳnh Lan, Võ Ngọc Huệ - Giáo viên trường Mẫu giáo Mầm non B, Hà Nội



	II. Hội diễn văn nghệ
* Tập thể:

	V1.
	Công đoàn trường THPT Newton

	V2.
	Công đoàn trường Mẫu giáo Mầm non B, Hà Nội



* Cá nhân: 
	V3.
	Đồng chí Vũ Văn Toàn - Phóng viên Tạp chí Giáo dục Thủ đô




DANH SÁCH 
	Cán bộ Công đoàn tiêu biểu (lên sân khấu đợt 3)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị

	C1
	Phạm Thị Minh Nguyệt 
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Việt - Đức

	C2
	Ngô Thị Uyên Minh
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình

	C3
	Phạm Thị Thủy
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Tây Hồ

	C4
	Trần Thị Oanh 
	Chủ tịch CĐ trường THPT Quang Trung, Đống Đa.

	C5
	Trần Thị Bích Hợp
	Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ trường THPT Đống Đa

	C6
	Hà Văn Thọ
	Chủ tịch Công đoàn THPT Phan Huy Chú, Đống Đa

	C7
	Nguyễn Thị Hiền 
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Hoàng Cầu

	C8
	Nguyễn Thị Nhàn
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Yên Hòa

	C9
	Phạm Thị Mỹ Linh
	Chủ tịch Công đoàn trường THCS&THPT Nguyễn Siêu

	C10
	Nguyễn Thị Điệp
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Nguyễn Văn Cừ

	C11
	Nguyễn Thị Thu Nga
	Chủ tịch CĐ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	C12
	Phạm Thị Oanh
	P.Hiệu trưởng, CTCĐ trường THCS&THPT Trần Quốc Tuấn

	C13
	Kiều Hồng Nụ 
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Newton  

	C14
	Đặng Văn Chương
	Chủ tịch công đoàn trường THPT Liên Hà

	C15
	Đồng Ngọc Hùng              
	Chủ tịch công đoàn trường THPT Cổ Loa 

	C16
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Minh Phú

	C17
	Nguyễn Thị Hằng
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Đa Phúc

	C18
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Xuân Giang

	C19
	Nguyễn Hoài Hương
	Tổ trưởng CĐ tổ Ngữ văn trường THPT Hoài Đức A

	C20
	Lê Đăng Tặng
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

	C21
	Nguyễn Thanh Ngân
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Quang Trung, Hà Đông

	C22
	Nguyễn Thị Mai Thu
	P. Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ THPT Trần Hưng Đạo, HĐông

	C23
	Khuất Duy Hiến 
	Chủ tịch công đoàn trường THPT Phúc Thọ

	C24
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Chủ tịch CĐ trường THPT Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất

	C25
	Phùng Thị Thu Hương
	UV BCH CĐ trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất

	C26
	Bùi Khánh Quyên 
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Bắc Lương Sơn

	C27
	Lê Thị Phương Lan
	Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Quảng Oai 

	C28
	Trần Tuấn Sơn
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Ứng Hoà A

	C29
	Vương Thị Huyền
	Ủy viên BCH Công đoàn trường THPT Ứng Hoà B

	C30
	Nguyễn Tiến Xuân
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Trần Đăng Ninh

	C31
	Nguyễn Thị Thùy Phương 
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Tô Hiệu, Thường Tín

	C32
	Hoàng Thị Thảo
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường THPT Tân Dân

	C33
	Lê Thị Thu Hằng
	Ủy viên BCH CĐ trường Mẫu giáo Mầm non B, Hà Nội

	C34
	Lương Thu Hòa
	Chủ tịch Công đoàn trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

	C35
	Cao Thị Lan Hương
	Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ trường PTCS Xã Đàn
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i, ngdy 08 thing 7 nam 2019

Kin giti:
- Péng chi Truomg phong GD&DT qudn, huyén, thi xi
- Déng chi Hiéu trudmg Cum Truong céc don Vi e thue nm e 2018-2019
- Déng chi Chi tich cong doin e don vi trv thuge

Nhin dip Ki niém 90 nim ngdy Thanh I3p Cong doin Viét Nam (28/7/1929-
§/7/2019), Ban Thuémg v Céng doin nginh Gido dye Hi Noi trin trong kinh moi
2 chi 161 d:

LEKY NIEM
90 NAM NGAY THANH LAP CONG DOAN VIET NAM (28/7/1929-28/712019),
TUVEN DUONG CAN BO CONG DOAN TIEU BIEU
VA BIEU DUONG GIA DINH NHA GIAO TIEU BIEU NAM 2019

* Thnh phin:
- Uy vién BCH, iy vién UBKT CBGD Hi Noi khoa 24 nhigm ky 2018-2023
- Bai dign lanh dgo Phong GD&DT quin, huyén, th xa
- /e Higu truémg Cum Trudng cdc don i trye thube nam hoe 2018-2019
- Ble Chistich Cong doin e don vi trye thude
-Dai dién tp thé, ci nhin duge khen thuémg (c6 danh sdch kém theo).

* Thatgian: 07 git 30 ngdy 18 thing 7 v 2019 (This Nam)

* iu diém: H truimg ting 6 - Truim bdi dudng cin b Gido dyc Ha Noi

(56136 Phé Mac Thii T6, Phuims Yen Hoa, quin Cau Gidy, Ha Ni)

Trn trong don 1idp!

Gl chi: i i 1o sin K nhin thuimg
mic & phac





